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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2008

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 5 ước đạt 55.373 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng 4/2008 và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2007 nên cộng chung 5 tháng đầu năm ước đạt 270.813 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương tăng 9,6%, khu vực quốc doanh địa phương giảm 0,9%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 22,1% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,2% (trong đó: dầu khí giảm 6,5%, các ngành khác tăng 19,7%). 

Trong số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 5 có 14 doanh nghiệp đạt cao hơn so với cùng kỳ, cộng chung 5 tháng đầu năm có 16 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, một số tăng trên mức bình quân của toàn ngành (16,4%) như: Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản, TCT Giấy, TCT Máy động lực và máy nông nghiệp, TCT Máy và Thiết bị công nghiệp, TCT Thiết bị điện, TCT Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn, Viện máy và dụng cụ công nghiệp, TCT Cổ phần Nhựa Việt Nam... số còn lại tăng thấp hơn (Phụ lục 1).

Nhiều địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, tháng 5 và 5 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như: Hà Nội (tháng 5 tăng 15,9% và 5 tháng tăng 15,0%), Hải Phòng (17,9% và 18,3%), Vĩnh Phúc (19,2% và 35,3%), Hà Tây (24,1% và 22,7%), Hải Dương (38,9% và 38,0%), Phú Thọ (15,4% và 18,5%), Quảng Ninh (14,2% và 14,3%), Thanh Hoá (16,9% và 13,8%), Đà Nẵng (17,9% và 15,2%), Khánh Hoà (12,6% và 12,3%), Tp. Hồ Chí Minh (11,5% và 13,7%), Bình Dương (23,9% và 23,5%), Đồng Nai (20,0% và 20,0%)… (Phụ lục 2) góp phần đưa công nghiệp địa phương cả nước 5 tháng ước đạt 110.204 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.
 2. Sản phẩm chủ yếu: Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 5 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: điện sản xuất 14,3% (tương ứng với điện thương phẩm 18,8%); thép cán các loại 17,1%; điều hoà nhiệt độ 29,9%; tủ lạnh, tủ đá 29,7%; máy giặt 51,1%; máy biến thế các loại 20,0%; ti vi các loại 30,5%; phân lân các loại 15,8%; lốp ô tô máy kéo 41,5%; dầu thực vật 19,1%; sữa bột 26,9%; bia các loại 12,6%; xi măng 12,5% ... Một số sản phẩm khác tăng thấp hơn (Phụ lục 3). 

3. Một số tình hình của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng

- Sản xuất và cung ứng điện: Do thời tiết miền Bắc đã chuyển mùa nên nhu cầu điện sinh hoạt tháng 5 tăng 4,0% so với tháng 4, song do tình hình có mưa sớm nên ngành điện đã có điều chỉnh việc tiết giảm điện, ưu tiên cung cấp đủ điện cho sản xuất và những khu vực có nhiều cơ quan đơn vị, bệnh viện, trường học. Sản lượng điện thương phẩm 5 tháng ước đạt 26,43 tỷ kWh, tăng 18,8% so với cùng kỳ; trong đó điện cung cấp cho công nghiệp và xây dựng khoảng 16,63 tỷ kWh, tăng 23,5%, chiếm tỷ trọng 51,6%; quản lý và tiêu dùng dân cư khoảng 10,39 tỷ kWh, tăng 13,7%, chiếm tỷ trọng 39,3%.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tiếp tục triển khai các giải pháp khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí hỗn hợp, nhiệt điện dầu tuỳ theo tình hình thực tế phụ tải; thường xuyên tính toán cập nhật kế hoạch vận hành năm 2008 để kịp thời điều chỉnh kế hoạch; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền thông báo cụ thể lịch cắt giảm điện để mọi tổ chức, cá nhân chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhằm tăng thêm công suất nguồn cho hệ thống...

- Khai thác dầu khí: Hoạt động tìm kiếm, thăm dò ở trong và ngoài nước được triển khai tích cực. Về sản lượng dầu thô khai thác tháng 5 ước đạt 1,25 triệu tấn, tăng 8,2% so với tháng 4, tuy nhiên so với cùng kỳ bằng 93,0% nên cộng chung 5 tháng ước đạt 6,18 triệu tấn, bằng 38,6% kế hoạch năm và bằng 93,7% so với cùng kỳ. Giá dầu thô giao dịch tháng 5 tiếp tục tăng, hiện giao dịch ở mức 127 - 135 USD/thùng, tăng 12 - 17 USD/thùng so với tháng trước. Xuất khẩu dầu thô 5 tháng ước đạt 5,7 triệu tấn tương ứng với giá trị trên 4,52 tỷ USD, tổng doanh thu 5 tháng tăng 59,8%; trong đó doanh thu công nghiệp tăng 65,7% so với cùng kỳ. 

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác than - khoáng sản: Sản xuất, tiêu thụ than ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Sản lượng than sạch tháng 5 ước đạt 4,27 triệu tấn, tăng 1,6% so với tháng 4/2008 và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; cộng chung 5 tháng ước đạt 18,9 triệu tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Sản lượng than tiêu thụ khoảng 17,8 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 8,1 triệu tấn, tăng 21,0%, đáp ứng cơ bản yêu cầu của các hộ tiêu dùng lớn trong nước. Các chỉ tiêu khác đều tăng khá so với cùng kỳ, như tổng doanh thu tăng 36,0%, bóc đất đá tăng 12%... Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ, Tập đoàn CN Than và Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện việc chấn chỉnh lại tổ chức khai thác và xuất khẩu than đề ngăn chặn tình trạng xuất than lậu. Trong thời gian tới Tập đoàn cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn Quảng Ninh kiểm tra, giám sát tình hình khai thác và xuất khẩu than một cách chặt chẽ hơn.

- Sản xuất thép: Giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, hiện nay giá phôi nguồn từ Trung Quốc giao dịch ở mức 920 - 935 USD/tấn (CFR), tăng 5 - 10 USD/tấn so với mức giá tháng 4, giá thép cũng tăng và hiện ở mức 650 - 655 USD/tấn (CFR). Trong nước, do hoạt động đầu tư còn khó khăn nên tiêu thụ thép xây dựng có xu hướng giảm (tiêu thụ khoảng 260 nghìn tấn, giảm 6% so với tháng trước) nên các nhà nhập khẩu phôi thép trong nước hạn chế nhập khẩu, lượng phôi nhập khẩu tháng 5 ước đạt 250 nghìn tấn, giảm 49,6% so với thực hiện tháng 4. Ngoài ra, để giải quyết khó khăn về tài chính, tiền lương cho người lao động nên một số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và sản xuất thép đã buộc phải tái xuất khẩu phôi, thép phế (tuy số lượng không lớn), gây tâm lý không tốt đối với các nhà máy luyện thép. Lượng phôi tồn kho hiện nay khoảng 250 nghìn tấn. Giá bán thép xây dựng tại các nhà máy, chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT của các đơn vị sản xuất và liên doanh của TCT Thép Việt Nam ổn định, cụ thể: thép tròn đốt 14.600 - 15.500 đồng/kg, thép cuộn phi 6, 8 ở mức 14.600 - 15.380 đồng/kg. Sản lượng thép cán các loại 5 tháng ước đạt 1,72 triệu tấn, tăng 17,1% so với cùng kỳ. 

- Sản xuất phân bón và hoá chất: Hiện nay các tỉnh phía Nam bắt đầu bước vào sản xuất vụ Hè Thu nên tiêu thụ phân bón tăng mạnh đặc biệt là phân lân các loại. Riêng Tổng công ty Hoá chất, sản xuất tháng 5 phân lân ước đạt 128 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt 184,0 nghìn tấn tăng 20,3% so với tháng 4/2007. Để đảm bảo cho sản xuất vụ Hè Thu và bình ổn giá trên thị trường Nhà máy Phân đạm Phú Mỹ sau khi nghỉ bảo dưỡng định kỳ đã hoạt động trở lại vào ngày 25/4/2008 nên sản lượng phân urê tháng 5 ước đạt 84 nghìn tấn, tăng 64,7% so với tháng 4. Việc cân đối cung cầu phân bón cho vụ Hè Thu được các cơ quan xác định là bảo đảm. Các sản phẩm khác của ngành 5 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, như: lốp ô tô, máy kéo các loại đạt 521,5 nghìn chiếc, tăng 41,5%; sơn hoá học 89,3 nghìn tấn, tăng 13,7%...

3.3. Ngành Công nghiệp nhẹ 

- Ngành Dệt may: Tình hình sản xuất ngành dệt may trong tháng 5 vẫn ổn định do đã ký được các đơn hàng với các nhà xuất khẩu từ đầu quý II, tỷ giá ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và USD trong tháng 5 đã có lợi cho các nhà xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 5 ước đạt 710 triệu USD, tăng 11,6% so với tháng 4/2008 và tăng 9,7% so với cùng kỳ nên cộng chung 5 tháng ước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần tăng cường các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, mẫu mã mới để hạn chế tác động bởi các hoạt động giám sát của nước nhập khẩu.
Về việc chống bán phá giá, Ấn Độ vừa thông báo đã nhận được đơn yêu cầu đầy đủ các doanh nghiệp ngành dệt may Ấn Độ cáo buộc mặt hàng sợi vải có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam bán phá giá tại thị trường Ấn Độ. Căn cứ vào đơn yêu cầu này, Tổng vụ Chống bán phá giá của Ấn Độ đang xem xét việc tiến hành điều tra phá giá đối với mặt hàng này cũng như thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa. Để cung cấp thông tin và chứng minh các điều kiện khẳng định mặt hàng sợi vải Việt Nam không bán phá giá, Hiệp hội Dệt may cần phối hợp với các doanh nghiệp dệt may chuẩn bị các điều kiện để đối phó với các cáo buộc của phía Ấn Độ.

- Ngành Da giầy: Sản xuất và kinh doanh ngành da giầy trong tháng 5 gặp nhiều khó khăn. Những tác động bất lợi từ vụ kiện chống bán phá giá và những khó khăn từ việc giá cả leo thang, đặc biệt đối với các đầu vào của sản xuất tiếp tục ảnh hưởng làm chậm tốc độ tăng xuất khẩu các sản phẩm giầy da của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại tháng 5 ước đạt 380 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù ước đạt 75 triệu USD, tăng 21,0%. Cộng chung  5 tháng đầu năm, xuất khẩu giầy dép các loại ước đạt 1,74 tỷ USD, tăng 12,9%; xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù ước đạt 325 triệu USD, tăng 30,5%.


Với những diễn biến như hiện nay, nhất là khi EU chưa chấp nhận cho Việt Nam hưởng GSP thì các doanh nghiệp ngành da giầy cần áp dụng đồng bộ các biện pháp về quản lý, tiết giảm chi phí, coi đây như là giải pháp cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn. Về lâu dài, ngành da giầy cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về cải tiến mẫu mã, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, thực hiện đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu. 

- Ngành giấy: Tình hình sản xuất giấy tháng 5 ổn định và tăng trưởng do nhu cầu giấy tăng cao, nhất là mặt hàng giấy in báo. Tuy nhiên do giá nguyên liệu giấy và giấy thế giới tăng cao đã làm thiếu hụt nguồn sản phẩm cung cấp  các nhà in. Giá bột giấy nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng đã ảnh hướng rất lớn đến các nhà máy sản xuất nhỏ, phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Riêng Giấy Tân Mai và Giấy Bãi Bằng là đơn vị thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam là 2 nhà cung cấp lớn cho các đơn vị sản xuất giấy vở học sinh đã chủ động được 80% lượng bột giấy nên không chịu tác động nhiều của giá bột giấy thế giới. Vì vậy, sẽ không có biến động lớn về giá giấy cũng như lượng giấy cung cấp cho thị trường khi khai giảng năm học mới 2008 - 2009.

- Ngành nhựa: Tháng 5 giá nguyên liệu nhựa như PP, PVC, HDPE… đã tăng từ 30-50 USD/tấn tuỳ loại so với tháng 4/2008 và tăng 23- 25% so với cùng kỳ năm trước (giá hạt nhựa PP hiện đang ở mức 1.620 USD/tấn; bột PVC là 1.170 USD/tấn; hạt HDPE là 1.640 USD/tấn). Do giá các loại nguyên liệu đầu vào, giá các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhựa như cặp học sinh, áo đi mưa, đồ chơi trẻ em, tấm bạc… trên thị trường cũng tăng 10%- 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, lại đúng vào mùa tiêu thụ nên sức mua của các mặt hàng này từ đầu tháng đến nay vẫn tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 5 ước đạt 75 triệu USD, tăng 27,1% so với tháng 5/2007, cộng chung 5 tháng ước đạt 343 triệu USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành khác sản xuất tháng 5 và 5 tháng bình thường và đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.



II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI


1. Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2007; trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 32,5% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,85 tỷ USD, tăng 21,6%. Tính chung 5 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 23,4 tỷ USD, tăng 27,2% (Phụ lục 4), bình quân 5 tháng đầu năm đạt 4,7 tỷ USD/tháng.

Các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng ổn định và được lợi thế về giá. Những sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao như gạo tăng 94,0%, cao su 15,2%, nhân điều 35,1%, thuỷ sản 12,3%. Các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như dầu thô tăng 45,6%; hàng may mặc 18,3%; giầy dép 12,9%; sản phẩm nhựa 31,9%, sản phẩm gỗ tăng 20,9%, dây điện và cáp điện 29,2%, túi xách - va ly - ô dù tăng 30,5%...



Xuất khẩu 5 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2007 (5 tháng đầu năm 2007 tăng 18,4%), kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Nguyên nhân tăng trưởng có thể thấy chủ yếu do ảnh hưởng của giá thế giới tăng nên giá xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm 2007.



2. Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 khoảng 8,0 tỷ USD, giảm 2,9% so tháng 4/2008, tuy nhiên so với tháng 5/2007 tăng 46,0%. Do vậy, tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng khoảng 37,8 tỷ USD, tăng 67,0% so cùng kỳ năm 2007. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước khoảng 25,6 tỷ USD, tăng 74,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,2 tỷ USD, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ nhập khẩu 5 tháng giảm hơn 4 tháng (4 tháng đầu năm tăng 71%) do một số mặt hàng tháng 5 nhập thấp hơn tháng 4 như: ô tô nguyên chiếc giảm 38,2 về lượng và 38,2% về kim ngạch; linh kiện ô tô giảm 7,4% về kim ngạch; phôi thép giảm 49,6% về lượng và 39,6% về kim ngạch; phân đạm urê giảm 39% về lượng và kim ngạch,... nhưng vẫn còn ở mức cao cả về số lượng và trị giá, tăng ở hầu hết các mặt hàng nhập khẩu, nhất là các mặt hàng có kim ngạch chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, có những mặt hàng khối lượng tăng rất cao như sắt thép và phôi thép gấp hơn 2 lần, xăng dầu 68,7%, giấy các loại 52,1%... và nhất là ô tô dưới 12 chỗ ngồi tăng gấp 8,9 lần về lượng và 8,5 lần về giá trị (Phụ lục 5).

3. Cán cân thương mại: Nhập siêu 5 tháng khoảng 14,4 tỷ USD, bằng 61,6% tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng và tăng 3,4 lần so cùng kỳ năm 2007, nhưng đã giảm hơn tốc độ nhập siêu 4 tháng (nhập siêu 4 tháng đầu năm 2008 là 11,56 tỷ USD, bằng 63,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 4,04 lần so với cùng ký năm 2007). Nguyên nhân của nhập siêu tháng 5 và 5 tháng năm 2008 tăng cao chủ yếu vấn là do giá quốc tế tăng cao, nhất là giá dầu mỏ kéo theo giá các nguyên liệu khác xăng dầu, sắt thép, hoá chất, máy móc thiết bị, chất dẻo... trong đó xăng dầu, sắt thép thị trường diễn biến phức tạp. 


4. Thị trường trong nước: Hoạt động thương mại trong nước tháng 5 tiếp tục sôi động với sự đa dạng phong phú của nhiều chủng loại mặt hàng, nguồn cung hàng hoá về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư, giá cả nhiều mặt hàng ổn định. Doanh thu hàng hóa và dịch vụ cả nước tháng 5 ước đạt 74,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng 4, tính chung 5 tháng đạt 368,9 nghìn tỷ đồng tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước (5 tháng cùng kỳ năm 2007 tăng 22,6%). Mức tăng doanh thu 5 tháng tập trung chủ yếu ở ngành thương nghiệp ước đạt 304,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30,1%; ngành khách sạn, nhà hàng 41,2 nghìn tỷ đồng, tăng 25,6%; ngành du lịch 5,2 nghìn tỷ đồng, tăng 43,7% và ngành dịch vụ trên 17,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,3% (Phụ lục 6).

